
Số Ngày 

1 20332 189
Nguyễn Minh 

Hoàng

Số 1 đường Nội Khu Mỹ Thái 3-S18-

1, phường Tân Phú, quận 7 
Huỳnh Thị Hường Nguyễn Văn Bì 3053 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

2 21505 61
Nguyễn Thị Kim 

Lương

507/64 Hương Lộ 3, phường Bình 

Hưng Hòa, quận Bình Tân
Vũ Văn Long Út Tre 2838 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

3 1531 76 Chu Thị Thu Trang
21G Đường số 17, phường Tân 

Kiểng, quận 7

Võ Thị Loan (bia mộ ghi: 

Võ Huỳnh Thị Loan)
Bắc Việt 2853 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

4 1538 76 Lưu Phú Hải
457/30 Nhật Tảo, phường 6, quận 

10
Nguyễn Thị Mão Bắc Việt 2853 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

5 1539 76 Lưu Múi
69/16/2 Lý Thường Kiệt, phường 4, 

quận Gò Vấp
Lưu Xao Bắc Việt 2853 05/06/2025

Cam kết

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

6 1540 76 Từ Hải Đường
708/19/9 Hồng Bàng, phường 1, 

quận 11
Từ Muối Tử Bắc Việt 2853 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

7 1541 76 Lương Quang Đại
410 Lô B Chung cư Trần Quốc 

Thảo, phường 9, quận 3
Phạm Thị Đôi Bắc Việt 2853 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

8 1619 76 Cao Xuân Dũng
127/99/22 Âu Cơ, phường 14, quận 

11
Nguyễn Thị Kiển Bắc Việt 2853 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

9 2765 76 Nguyễn Thị Vân 2E Mễ Cốc, phường 15, quận 8 Nguyễn Lâm Hồng Cán Bộ 2853 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

10 2770 76 Trần Anh Hùng
61/40/6 Đường số 59, phường 14, 

quận Gò Vấp
Nguyễn Thị Hui Cán Bộ 2853 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

11 2772 76 Trần Hoài Nam
63/13 Âu Dương Lân, phường 3, 

quận 8
Phạm Thị Nhinh Cán Bộ 2853 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

12 2773 76 Phạm Anh Dũng
41 Bà Huyện Thanh Quan, phường 

6, quận 3
Phạm Thống Cán Bộ 2853 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

13 2781 76 Nguyễn Thị Hiếu 102 Phan Văn Trị, phường 2, quận 5 Nguyễn Thị Bê Cán Bộ 2853 05/06/2025
C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

14 2794 76 Nguyễn Văn Công
45/54 Trần Huy Liệu, phường 12, 

quận Phú Nhuận
Lê Thị Nhỏ Cán Bộ 2853 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

15 2795 76 Nguyễn Văn Công
45/54 Trần Huy Liệu, phường 12, 

quận Phú Nhuận

Lê Văn Ba (Tự: Trần Văn 

Còn)
Cán Bộ 2853 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

16 2796 76 Nguyễn Anh Tuấn
204 Lô S Cư Xá Thanh Đa, phường 

27, quận Bình Thạnh
Nguyễn Mão Cán Bộ 2853 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

17 3523 76
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo
425 Vĩnh Viễn, phường 6, quận 10 Nguyễn Văn Tiểu Đông Quan 2853 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

18 3524 76
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo
425 Vĩnh Viễn, phường 6, quận 10 Nguyễn Thị Lục Đông Quan 2853 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

19 3525 76
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo
425 Vĩnh Viễn, phường 6, quận 10 Nguyễn Văn Sơn Đông Quan 2853 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

20 3526 76
Nguyễn Hữu 

Nhung
152 Gia Phú, phường 1, quận 6 Nguyễn Hữu Lục Đông Quan 2853 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

21 3533 76
Nguyễn Thị Kim 

Ngọc

416/37 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

4, quận 3
Nguyễn Văn Nhơn Đông Quan 2853 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

22 7674 76 Đặng Duy Khiêm
20/37 đường số 1, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Đỗ Thành Long Giác Quan 2853 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

23 7675 76 Diệp Thanh Tùng 5/20 phường 6, quận Tân Bình Vũ Ngọc Anh Huy Giác Quan 2853 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

24 7683 76 Lâm Thị Kim Liên
491/5 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 

3
Lâm Kim Hồng Giác Quan 2853 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

25 7688 76 Lương Tô Hà
203/79 Lãnh Binh Thăng, phường 

12, quận 11
Trần Căn Hảo Giác Quan 2853 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

26 7690 76
Đinh Thị Hồng 

Linh

79 đường số 13, phường Bình Hưng 

Hòa, quận Bình Tân
Đinh Chí Thành Giác Quan 2853 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

27 315 75 Tống Mỹ Hương
1085 Phan Văn Trị, phường 10, 

quận Gò Vấp

Tống Sơn Thi (ND: Trương 

Thị Phúc)
Bắc Việt 2852 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

28 1593 75 Đỗ Hồng Nhan
710/69 Hậu Giang, phường 12, quận 

6

Võ Văn Hy (Tự: Nguyễn 

Văn Ba)
Bắc Việt 2852 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

29 5207 75 Phạm Tấn Thông
71 đường 232 Cao Lỗ, phường 4, 

quận 8
Nguyễn Thị Hạnh Giác Quan 2852 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

30 6092 75 Lại Kiến Thanh
417/9 An Dương Vương, phường 3, 

quận 5
Nguyễn Thị Hai Giác Quan 2852 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

31 8639 75 Võ Thành Thọ
6/20 Phạm Quý Thích, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú

Nguyễn Thị Diệu (bia mộ 

ghi: Đặng Thị Diệu)
Hòa Hưng 2852 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

Ghi chú 

(bổ sung pháp lý)

    Thời gian: 8h đến 11 giờ 30, ngày 01/10/2025 (Sáng thứ Tư)

STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang
Quyết định

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG THCS VÀ SAN LẤP MẶT BẰNG TRONG PHẠM VI NGHĨA TRANG BÌNH HƯNG HÒA - GIAI ĐOẠN 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                                              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2025

DANH SÁCH MỜI CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ DI DỜI MỒ MẢ - ĐỢT 22
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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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QUẬN BÌNH TÂN 

1



Số Ngày 

Ghi chú 

(bổ sung pháp lý)
STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

32 8640 75
Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết

414/31 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 11, quận 3
Trịnh Thị Xuyến Hòa Hưng 2852 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

33 8736 75 Nguyễn Thị Dũng
20 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn 

Kỳ, quận Tân Phú
Vũ Phương Thảo Hòa Hưng 2852 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

34 8742 75 Nguyễn Văn Hiển
65 Nguyễn Bá Tòng, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Nguyễn Văn Đỗ Hòa Hưng 2852 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

35 10457 75 Quan Ngọc
175/84 Phó Cơ Điều, phường 6, 

quận 11
Hồng A Sáng Liên Ứng 2852 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

36 10514 75 Nguyễn Trung Khôi
18B lô D7 cư xá 304 Điện Biên Phủ, 

phường 25, quận Bình Thạnh
Nguyễn Văn Liên Ứng 2852 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

37 10531 75 Nguyễn Ngọc Mẫn
224/2P Bến Vân Đồn, phường 5, 

quận 4
Nguyễn Thị Huề Liên Ứng 2852 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

38 10533 75 Nguyễn Thị Thu Hà
19/33A phường Tân Quý, quận Tân 

Phú
Nguyễn Thị Thà Liên Ứng 2852 05/06/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

39 10535 75 Nguyễn Thị Thu Hà
19/33A phường Tân Quý, quận Tân 

Phú
Nguyễn Văn Sử Liên Ứng 2852 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

40 10536 75 Chu Thị Kim Thu
89/31 Lê Trọng Tấn, phường Sơn 

Kỳ, quận Tân Phú

Chu Mộng Sào (cốt cải táng: 

Chu Quang Phuông)
Liên Ứng 2852 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

41 10539 75
Nguyễn Thị Hồng 

Phương

110 Đô Đốc Lộc, phường Tân Qúy, 

quận Tân Phú
Nguyễn Viết Liên Ứng 2852 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

42 10542 75 Hoàng Thị Thảo
11/4A khu phố 4, phường Phước 

Long A, thành phố Thủ Đức
Mạc Văn Hài Liên Ứng 2852 05/06/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

43 10548 75 Lâm Văn Lợi 65C Chánh Hưng, phường 9, quận 8 Lâm Trường Lộc Liên Ứng 2852 05/06/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

44 10549 75 Châm Sam Cao 987/3D Lò Gốm, phường 8, quận 6 Tào Ngọc Dương Liên Ứng 2852 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

45 10558 75
Dương Thị Bích 

Ngọc

118/5 Cách Mạng Tháng 8, phường 

5, quận Tân Bình
Dương Văn Nhạ Liên Ứng 2852 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

46 10561 75 Võ Thành Thọ
6/20 Phạm Quý Thích, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Võ Văn Tài Liên Ứng 2852 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

47 10567 75 Trần Thị Thủy
38/75/7/4 đường ĐHT11, phường 

Đông Hưng Thuận, quận 12
Phạm Văn An Liên Ứng 2852 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

48 10159 96 Dương Hoàng Phi
14/23 Đỗ Thị Tâm, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Dương Văn Sữa Bảy Bạch 2873 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

49 16624 96
Hồ Thị Kim 

Phượng

Ấp Long Đức 1, Tam Phước, Biên 

Hòa, Đồng Nai
Lê Thảo Vy Nguyễn Văn Bì 2873 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

50 16786 96 Trần Thị Thu Hồng
35/8 Nghĩa Phát, phường 6, quận 

Tân Bình
Trần Văn Mùi Bảy Bạch 2873 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

51 16789 96 Đỗ Khoan
22 Đặng Lộ, phường 7, quận Tân 

Bình
Đoàn Thị Hon Bảy Bạch 2873 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

52 16794 96 Nguyễn Minh Dũng

25/63/13/3 đường số 6, phường 

Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ 

Đức

Nguyễn Văn Cảnh Bảy Bạch 2873 05/06/2025
C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

53 16903 96
Trịnh Thị Nguyệt 

Minh

522A (Lầu 2) Lê Văn Sỹ, phường 

14, quận 3
Nguyễn Viết Thắng Bảy Bạch 2873 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

54 16904 96
Trịnh Thị Nguyệt 

Minh

522A (Lầu 2) Lê Văn Sỹ, phường 

14, quận 3
Ngô Thị Huệ Bảy Bạch 2873 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

55 16922 96 Trần Thúy Nga
91/47/14 đường số 8, phường Linh 

Trung, thành phố Thủ Đức
Trần Quang Vân Bảy Bạch 2873 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

56 16947 96 Tạ Thị Tuyết Mai
136/4 Lạc Long Quân, phường 9, 

quận Tân Bình
Tạ Kim Sơn Bảy Bạch 2873 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

57 16983 96 Nguyễn Thị Lan
138/10/1 Nguyễn Súy, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Võ Văn Mến Bảy Bạch 2873 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

58 16993 96 Nguyễn Hữu Quy
Tổ 11, ấp Bảo Vinh A, xã Bảo Vinh, 

thị xã Long Khánh, Đồng Nai
Nguyễn Hữu Mai Bảy Bạch 2873 05/06/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

59 17032 96 Đinh Hồng Hải
1/2/2 Phạm Quý Thích, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Mai Thị Mầu Bảy Bạch 2873 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

60 17067 96 Nguyễn Văn Sang
3 Tây Sơn, phường Tân Quý, quận 

Tân Phú
Nguyễn Văn Đời Bảy Bạch 2873 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

61 17074 96 Đinh Duy Dương
70 Thống Nhất, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú
Đinh An Rinh Bảy Bạch 2873 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

62 17569 96
Nguyễn Thị 

Phương Tâm

229 Nguyễn Xí, phường 13, quận 

Bình Thạnh
Nguyễn Trọng Đức Bắc Hà A 2873 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

63 17607 96
Đỗ Thị Phương 

Anh

215 Lô F chung cư Ấn Quang, 

phường 9, quận 10
Trịnh Thị Hợi Bắc Hà A 2873 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

64 17625 96 Vũ Đình Tuấn 292/54 Bà Hạt, phường 9, quận 10 Vũ Đình Tề Bắc Hà A 2873 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

65 17634 96
Nguyễn Thị Kim 

Loan

1995 Phạm Thế Hiển, phường 6, 

quận 8
Nguyễn Văn Hòa Bắc Hà A 2873 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

66 17689 96
Nguyễn Thị Kim 

Loan

1995 Phạm Thế Hiển, phường 6, 

quận 8
Lê Thị Nguyệt Bắc Hà A 2873 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

2



Số Ngày 

Ghi chú 

(bổ sung pháp lý)
STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

67 17960 96 Nguyễn Lê Nhân
149/14/4 Lũy Bán Bích, phường 

Tân Thới Hòa, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Mai Hoa Bắc Hà B 2873 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

68 18128 96 Phạm Quang Huân
70/22-24 Huỳnh Thiện Lộc, phường 

Hòa Thạnh, quận Tân Phú
Phạm Trần Chín Hoàng 2873 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

69 21543 96 Nguyễn Đình Hùng
71 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 

Phú Nhuận
Đặng Thị Kim Liễu Út Tre 2873 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

70 21544 96 Nguyễn Mạnh Chí
7/2 Đồng Đen, phường 12, quận 

Tân Bình
Nguyễn Văn Chấn Út Tre 2873 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

71 21557 96 Lê Xuân Long
27/79 Điện Biên Phủ, phường 15, 

quận Bình Thạnh
Trương Cân Út Tre 2873 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

72 2787 74 Lê Như Giỏi
23 Huỳnh Văn Một, phường Hiệp 

Tân, quận Tân Phú
Lê Như Tài Cán Bộ 2851 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

73 2803 74 Lương Thị Loan
571 Phan Văn Trị, phường 5, quận 

Gò Vấp
Trần Thị Ngành Cán Bộ 2851 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

74 3499 74 Đỗ Phúc Đức 
97/200 Đỗ Hưng Viễn, phường 12, 

quận Tân Bình
Nguyễn Thị Mụp Đông Quan 2851 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

75 3511 74 Nguyễn Trọng Hà
549/84 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 

26, quận Bình Thạnh
Nguyễn Thị Lý Đông Quan 2851 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

76 7657 74 Hồ Dự
40/54 Lê Thị Hồng, phường 17, 

quận Gò Vấp
Hồ Dư Giác Quan 2851 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

77 7694 74 Đỗ Văn Dũng
241/26 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

5, quận 3
Đỗ Diệp Giác Quan 2851 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

78 7695 74 Đỗ Văn Dũng
241/26 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

5, quận 3
Nguyễn Thị Cường Giác Quan 2851 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

79 8744 74
Nguyễn Thị Kim 

Dung

457/176 Cách Mạnh Tháng Tám, 

phường 13, quận 10
Nguyễn Ngọc Ánh Hòa Hưng 2851 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

80 10456 74
Nguyễn Thị Thùy 

My

20 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 

Đakao, quận 1

Nguyễn Hoàng Thanh 

Phước
Liên Ứng 2851 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

81 10462 74 Đỗ Văn Tiền
35/21 ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn
Đỗ Văn Xoa Liên Ứng 2851 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

82 10463 74 Đỗ Văn Tiền
35/21 ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn
Đỗ Nha Liên Ứng 2851 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

83 10465 74
Nguyễn Thị Thùy 

My

20 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 

Đakao, quận 1
Nguyễn Hữu Oánh Liên Ứng 2851 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

84 10541 74 Lưu Thị Lương
147/2 Vĩnh Viễn, phường 4, quận 

10
Thịnh Thị Ruyệt Liên Ứng 2851 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

85 12133 74
Nguyễn Minh San 

Hà

202 Lô A7 - IV chung cư Bắc Đinh 

Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Minh Như (bia mộ 

ghi: Lý Minh Như)
Sau chùa Di Lạc 2851 05/06/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

86 12134 74 Hồ Hữu Hạnh
A5 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 

Thọ Hòa, quận Tân Phú 
Hồ Văn Nghị Sau chùa Di Lạc 2851 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

87 12135 74
Nguyễn Minh San 

Hà

202 Lô A7 - IV chung cư Bắc Đinh 

Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình 

Thạnh

Nguyễn Minh Thiên Tùng 

(bia mộ ghi: Lý Minh Thiên 

Tùng)

Sau chùa Di Lạc 2851 05/06/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

88 15404 74
Nguyễn Thị Thùy 

My

20 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 

Đakao, quận 1
Nguyễn Thúy Bảo Trân Trấn Quốc 2851 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

89 2671 170 Phạm Quang Linh
16/12 Bùi Thị Xuân, phường 3, 

quận Tân Bình
Nguyễn Thị Huệ Cán Bộ 3034 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

90 7731 170
Nguyễn Thành 

Hiếu
96/9 Tôn Đản, phường 10, quận 4 Nguyễn Thị Tuyết Nga Giác Quan 3034 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

91 7732 170 Nguyễn Hạnh
143 Trần Văn Đang, phường 11, 

quận 3
Nguyễn Thị Thu Nga Giác Quan 3034 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

92 8897 170 Trần Quang Trung
7 Bác Ái, phường Tân Thành, quận 

Tân Phú
Trần Quang Quý Hòa Hưng 3034 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

93 8900 170 Lê Văn Thảo
33/26/15 Gò Dầu, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Lê Văn Nghĩa Hòa Hưng 3034 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

94 8901 170 Trần Hoàng Anh
29/36 Đường số 18, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Trần Công Can Hòa Hưng 3034 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

95 8902 170 Trần Hoàng Anh
29/36 Đường số 18, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Trần Văn Tiên Hòa Hưng 3034 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

96 8903 170 Ngô Trần Bắc
285/93 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 12, quận 10
Ngô Trần Đạm Hòa Hưng 3034 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

97 8904 170 Nguyễn Văn Hùng
B2/1D Gò Cẩm Đệm, phường 10, 

quận Tân Bình
Đặng Thị Huệ Hòa Hưng 3034 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

98 10613 170 Mai Thị Mỹ Liên
4.6 Lô B Chung cư 280/29 Bùi Hữu 

Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh 
Mai Văn Chữ Liên Ứng 3034 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

99 13553 170 Huỳnh Văn Long 5 Tản Đà, phường 10, quận 5 Huỳnh Tuấn Kiệt Trấn Quốc 3034 09/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

100 14549 170 Nguyễn Thị Tươi
13/19 Bình Thành, phường Bình 

Hưng Hòa B, quận Bình Tân
Trần Thái Trấn Quốc 3034 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

101 15788 170 Lê Thị Xuân Trang
107/22 Lê Thị Bạch Cát, phường 13, 

quận 11 
Lê Thị Xuân Phượng Trấn Quốc 3034 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

102 15789 170 Phạm Văn Thành
74 Nam Cao, phường Tân Phú, 

thành phố Thủ Đức 
Ngô Thị Tỵ Trấn Quốc 3034 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

3



Số Ngày 
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(bổ sung pháp lý)
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Quyết định

103 15790 170 Phạm Văn Thành
74 Nam Cao, phường Tân Phú, 

thành phố Thủ Đức 
Phạm Văn Chiêu Trấn Quốc 3034 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

104 15791 170 Phan Ngọc Lương
273/21/12 Tô Hiến Thành, phường 

13, quận 10 
Võ Thị Quỳ Trấn Quốc 3034 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

105 15792 170 Bùi Thanh Phương
47/17 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, 

quận Bình Thạnh 
Bùi Thị Thanh Hà Trấn Quốc 3034 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

106 1533 80 Phạm Trí Tuệ
240 Trường Chinh, phường 13, 

quận Tân Bình
Phạm Văn Pha Bắc Việt 2857 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

107 1571 80 Phan Thị Thủy
230/17 Vĩnh Viễn, phường 4, quận 

10
Đỗ Thị Hai Bắc Việt 2857 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

108 1573 80
Trần Hồng Thùy 

Trang

353/46 Phạm Ngũ Lão, phường 

Phạm Ngũ Lão, quận 1
Trần Thị Sâm Bắc Việt 2857 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

109 2768 80
Nguyễn Thị Ngọc 

Liên
77/4 Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10 Phạm Thị Giao Cán Bộ 2857 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

110 2774 80 Nguyễn Văn Hải
590 Quang Trung, phường 11, quận 

Gò Vấp
Trần Thị Nhâm Cán Bộ 2857 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

111 2775 80 Nguyễn Văn Hải
590 Quang Trung, phường 11, quận 

Gò Vấp
Nguyễn Nhâm Cán Bộ 2857 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

112 2783 80 Phạm Thị Mỹ Hằng
220/68/2 Lê Văn Sỹ, phường 14, 

quận 3
Phạm Đức Thường Cán Bộ 2857 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

113 2784 80 Phạm Thị Mỹ Hằng
220/68/2 Lê Văn Sỹ, phường 14, 

quận 3
Vũ Thị Bé Cán Bộ 2857 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

114 2785 80 Nguyễn Duy Quang

219 Điện Biên Phủ, phường Thành 

Công, thành phố Buôn Ma Thuột, 

Đắk Lắk

Nguyễn Văn Quế Cán Bộ 2857 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

115 2792 80 Lăng Siêu Tranh
34/7 Đường 9A, phường Bình Hưng 

Hòa A, quận Bình Tân
Giang Sanh Cán Bộ 2857 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

116 2793 80 Huỳnh Thị Nhàn
2753/9A Phạm Thế Hiển, phường 7, 

quận 8
Nguyễn Thị Khế Cán Bộ 2857 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

117 2800 80 Ngô Trí Phúc
84 Phó Đức Chính, phường Nguyễn 

Thái Bình, quận 1
Nguyễn Thị Thủy Cán Bộ 2857 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

118 3111 80 Nguyễn Văn Hai
234 Tôn Thất Thuyết, phường 3, 

quận 4
Nguyễn Thị Múi Đông Quan 2857 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

119 3529 80 Cao Thị Tố Thi
12/1 đường số 11, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Bùi Anh Tuấn Đông Quan 2857 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

120 3530 80 Trương Thị Nhỏ
số 8, đường số 11, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Ngô Văn Mộc Đông Quan 2857 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

121 3532 80 Lê Thị Nhung
380/46/10/1 Lê Văn Lương, phường 

Tân Hưng, quận 7
Nguyễn Thị Cẩm Hồng Đông Quan 2857 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

122 7667 80 Phạm Long
419/4H Phan Xích Long, phường 2, 

quận Phú Nhuận
Đinh Thị Bộ Giác Quan 2857 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

123 7668 80 Hoàng Thị Tý
880 Hương Lộ 2, phường Bình Trị 

Đông A, quận Bình Tân
Phạm Thị Hoa Giác Quan 2857 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

124 7669 80 Hoàng Thị Tý
880 Hương Lộ 2, phường Bình Trị 

Đông A, quận Bình Tân
Trần Văn Thơ Giác Quan 2857 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

125 7670 80 Vũ Nam
86B/4 Trần Bình Trọng, phường 1, 

quận 5
Vũ Xuân Tứ Giác Quan 2857 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

126 7671 80 Lê Thị Hoa
195/45/13 Bùi Minh Trực, phường 

5, quận 8
Lê Văn Nâu Giác Quan 2857 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

127 7672 80 Lê Hồng Minh
31/13 đường TTH06, khu phố 2, 

phường Tân Thới Hiệp, quận 12
Nguyễn Thị Duyên Giác Quan 2857 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

128 7673 80 Bùi Thị Kim Sáng
229/85/6 Tây Thạnh, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú
Bùi Xuân Thân Giác Quan 2857 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QUẬN BÌNH TÂN
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